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ABSTRACT 
Developing standards-based curriculum has become a growing trend in the 

world. In Vietnam, following the Introduction of the 2018 general education 

program, in order to contribute to the effective implementation of the 

program, the development of assessment standards was introduced. This 

article presents the curriculums of subjects in the field of social sciences in 

some states and countries (USA, Australia, Canada). The article contributes 

to clarifying and demonstrating standards in those curriculums. Although the 

expression of standards and levels of standards are not uniform across 

programs, the research results also provide suggestions for the development 

of assessment standards for curriculums in the social sciences at Vietnamese 

primary schools. 

 

1. Mở đầu 
Chuẩn (Standards) là một thuật ngữ được nhắc đến trong nhiều nền giáo dục trên thế giới từ những thập niên 

trước, trở thành một phong trào ở Hoa Kỳ từ đầu thập niên 90 của thế kỉ XX với sự chấp nhận rộng rãi bởi các nhà 

chính sách, GV và phụ huynh (Rutherford & Boehm, 2004). Reigeluth (1997) đã đưa về vai trò của chuẩn trong bối 

cảnh đổi mới nền giáo dục với các câu hỏi như ai sẽ là người thiết kế chuẩn, thiết kế ở cấp độ nào (quốc gia, bang 

hay địa phương) và chuẩn sẽ mang lại lợi ích hay tổn hại đến kết quả giáo dục. 

Chuẩn được coi là căn cứ để GV và HS phát triển việc giảng dạy và học tập của mình, cũng như được sử dụng 

để đánh giá thành tích học tập của HS (Ontario Ministry of Education, 2018). Chuẩn cũng là căn cứ cho trách nhiệm 

giải trình của nền giáo dục đối với xã hội, gia đình và HS. Các giải trình đó thường bao gồm chuẩn mô tả HS cần 

phải biết và có thể làm được là gì, các biện pháp để đánh giá mức độ đạt được của HS đối với chuẩn, mục tiêu thực 

hiện các biện pháp đó và những ảnh hưởng đối với trường học (Hamilton et al., 2012). Kendall và cộng sự (2005) 

cho rằng: “Chuẩn được thiết lập cho từng lĩnh vực nội dung cung cấp cơ sở liên kết giữa chương trình giảng dạy và 

đánh giá và do đó là tâm điểm của cuộc cải cách” (tr 1). 

Trong những năm gần đây, công cuộc đổi mới chương trình và sách giáo khoa của Việt Nam cũng đã đặt ra 

những vấn đề trong việc xây dựng chuẩn, đặc biệt là chuẩn để hỗ trợ việc đánh giá năng lực và phẩm chất của HS. 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã xác định những năng lực và phẩm chất cần hình thành cho HS với yêu cầu 

cần đạt được thể hiện ở từng môn học, nội dung học tập ở từng lớp học. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình 

cũng đặt ra yêu cầu trong việc xây dựng chuẩn nhằm hỗ trợ đánh giá những năng lực và phẩm chất HS đạt được 

trong quá trình học tập. Bài báo này nghiên cứu chương trình của một số bang, quốc gia trong lĩnh vực khoa học xã 

hội ở tiểu học với hi vọng trả lời được một số câu hỏi hỗ trợ cho quá trình xây dựng chuẩn đánh giá cho chương trình 

Việt Nam. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Một số thuật ngữ liên quan đến Chuẩn 

Có nhiều thuật ngữ liên quan đến Chuẩn trong lĩnh vực giáo dục và cũng có nhiều bàn luận từ lâu về vấn đề này 

trong các nền giáo dục phương Tây.  

Những bàn luận ban đầu về Chuẩn trong giáo dục có vẻ xoay quanh các vấn đề về nội dung học tập. Chuẩn là 

kiến thức và những gì có thể làm được (Rutherford & Boehm, 2004). Một số học giả khác cùng đồng thời bàn luận 

về “chuẩn nội dung” và “chuẩn thành tích”, coi đó là những khái niệm có liên quan đến Chuẩn.  
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Theo Hamilton và cộng sự (2012), Chuẩn hay là Chuẩn học thuật (academic standards), Chuẩn nội dung (content 

standards) là các mô tả được đóng khung cẩn thận về kiến thức và kĩ năng mà HS dự kiến sẽ thành thạo ở các giai 

đoạn giáo dục khác nhau (tr 152). Cách hiểu này được đồng thuận bởi một số học giả khác (Kendall et al., 2005) và 

được cho rằng, Chuẩn nội dung là một mô tả về những gì HS nên biết và/hoặc có thể làm trong một môn học cụ thể. 

Một số ví dụ về chuẩn nội dung như: “Nói tên và xác định vị trí trên bản đồ treo tường 50 thủ phủ của các tiểu bang 

Hoa Kỳ” (cho HS lớp 5) hay “Thảo luận về vấn đề xói mòn và bồi đắp ở các thung lũng sông ảnh hưởng như thế 

nào đến cuộc sống của con người” (cho HS lớp 8) (Rutherford & Boehm, 2004, tr 233). Các Chuẩn nội dung nên 

giải thích được cách thức mà HS có thể thể hiện sự thông thạo về yêu cầu nội dung. Các Chuẩn nội dung này cũng 

có thể được thể hiện với một số tên gọi khác như “các mục tiêu” (goals), “các mong đợi” (expectations) hay “kết quả 

học tập” (learning results) (Kendall, 2001). Gắn với mô tả chuẩn nội dung, thông thường các chủ đề (topics) hoặc 

các mạch nội dung (strands) cũng sẽ được đề cập đến. Các mạch nội dung hay chủ đề làm cơ sở đề GV thiết lập hoặc 

sắp xếp các chuẩn nội dung, lập kế hoạch giảng dạy và hỗ trợ trong việc cung cấp phản hồi cho HS và phụ huynh 

(Kendall et al., 2005). Các Chuẩn học thuật hay chuẩn nội dung thường sẽ đi kèm với Chuẩn thành tích (achievement 

standards) hay Chuẩn thực hiện (performance standards). Các Chuẩn thành tích hay Chuẩn thực hiện cho biết mức 

độ đạt được đối với các Chuẩn nội dung. Do đó, các chuẩn này cần được viết một cách rõ ràng như một phương tiện 

để xác định mức độ HS nắm rõ các Chuẩn nội dung. Chuẩn thành tích hay Chuẩn thực hiện mô tả một cách rõ ràng 

về các mức độ thành thạo ở từng thành phần nội dung. 

Chuẩn thành tích được thiết lập thông qua quy trình đánh giá xác định các điểm giới hạn và cho biết mức độ 

thành tích cụ thể mà HS có thể đạt được (Hamilton et al., 2012). Ví dụ các mức như là “cơ bản” (basic), “thành 

thạo” (proficient) hoặc “nâng cao” (advanced). Các mô tả về mức độ thành tích như sau: “Cơ bản” biểu thị mức 

độ đạt được một phần kiến thức và kĩ năng cốt lõi để có thể thực hiện thành thạo các yêu cầu; “Thành thạo” thể 

hiện việc đã đạt được mức độ kiến thức và kĩ năng vững chắc, có nền tảng vững chắc để tiếp tục theo học các giai 

đoạn sau; “Nâng cao” thể hiện mức độ thành tích đạt được vượt trội so với yêu cầu ở cấp độ mà HS đang theo 

học. Một số cách thức mô tả mức độ khác cũng được đề xuất như: “Yếu/Kém” (Novice) thể hiện việc không có 

hoặc có rất ít kinh nghiệm, kiến thức hay kĩ năng về một lĩnh vực, mắc nhiều lỗi nghiệm trọng, phải rất nỗ lực để 

có thể thực hiện được yêu cầu; “Dưới mức thành thạo” (Below Proficient) thể hiện khả năng và hiểu biết về nội 

dung ở mức độ vừa phải, cần nỗ lực để thực hiện yêu cầu nhưng có thể không hiệu quả hoặc mắc lỗi; “Thành 

thạo” (Proficient) thể hiện sự hiểu biết, kĩ năng về lĩnh vực, có thể áp dụng trong một số bối cảnh hẹp và thực hiện 

được yêu cầu với một số nỗ lực nhưng không mắc lỗi nghiêm trọng; và “Nâng cao” (Advanced) thể hiện sự hiểu 

kiến, kiến thức và kĩ năng toàn diện, thực hiện yêu cầu dễ dàng, hiệu quả và áp dụng được thông tin trong nhiều 

bối cảnh khác nhau (Kendall et al., 2005). 

Trong khi đó, Tổ chức giáo dục Cambridge cho rằng, trong giáo dục, khái niệm Chuẩn bao gồm sự mô tả những 

gì được học, được dạy và kết quả của quá trình đánh giá. Cũng chính vì thế, bên cạnh Chuẩn chương trình (curriculum 

standards) mô tả những gì người học dự kiến được học trong quá trình giáo dục của họ, còn có cả Chuẩn đánh giá 

(assessment standards). Chuẩn đánh giá được dựa trên các khái niệm chính là tính giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. 

Tính giá trị cho thấy sự đánh giá mang tính phù hợp (ở đây được hiểu là phù hợp với lĩnh vực học tập và đối tượng 

đánh giá). Độ tin cậy cho thấy mức độ đáp ứng về tính nhất quán và chính xác về kết quả giữa các lần đánh giá; và 

sự công bằng đòi hỏi cả tính giá trị và độ tin cậy của bài đánh giá (Cambridge, 2017). Mặc dù chưa đưa ra một định 

nghĩa cụ thể về Chuẩn đánh giá, nhưng có thể hiểu, Chuẩn đánh giá thể hiện những gì đã đạt được ở một giai đoạn 

cụ thể và có thể so sánh. Chuẩn đánh giá sẽ cung cấp những tiêu chuẩn không phụ thuộc vào một GV hay tài liệu 

nào và có thể cung cấp phản hồi cho GV và HS về những gì HS đã đạt được (Cambridge, 2017). 

Các thuật ngữ và cách hiểu về Chuẩn vẫn chưa thực sự thống nhất, điều đó dẫn đến quá trình tạo ra Chuẩn thành 

tích gặp nhiều khó khăn về kĩ thuật và tranh cãi về quan điểm, thiếu ý nghĩa chung đã cản trở sự thống nhất về đánh 

giá (Hamilton et al., 2012; Rutherford & Boehm, 2004). Tuy nhiên, cũng có thể thấy, đã có một sự thống nhất tương 

đối khi đề cập đến chuẩn trong giáo dục. Chuẩn có thể bao gồm, hoặc được hiểu, bao gồm chuẩn nội dung, quy định 

những yêu cầu về kiến thức, hiểu biết và những gì HS có thể làm trong quá trình giáo dục của họ. Bên cạnh đó, chuẩn 

thành tích hay chuẩn thực hiện sẽ quy định các mức độ đạt được về chuẩn nội dung. Chuẩn thành tích hay chuẩn 

thực hiện với các mô tả cụ thể về mức độ đạt được của chuẩn nội dung sẽ hỗ trợ GV trong quá trình đánh giá kết quả 

học tập của HS. 
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2.2. Một số cách thể hiện Chuẩn trong chương trình các môn khoa học xã hội của một số nước 

Trong chương trình của một số quốc gia (hay bang), Chuẩn cũng được thể hiện với một số cách thức khác nhau, 

tuy nhiên, cũng có một số điểm chung.  

Hoa Kỳ một trong những quốc gia đi đầu trong việc xây dựng chuẩn cũng như thực hiện đánh giá dựa chuẩn. 

Các bang của Hoa Kỳ sử dụng các mức thành tích do tổ chức Đánh giá Quốc gia về sự tiến bộ giáo dục (NAEP  

- National Assessment of Educational Progress) quy định. Đối với mỗi lĩnh vực chủ đề, ba cấp độ (có thể là mức độ 

thành tích - achievement levels, hoặc mức độ hiệu suất - performance levels) được xác định là: cơ bản (basic), thành 

thạo (proficient) và nâng cao (advanced) (NEAP, 2017; NAGB, 2020). 

NAEP (2020) mô tả các cấp độ thành tích cho HS lớp 4 như sau: + Cơ bản: HS lớp 4 ở cấp độ cơ bản có thể xác 

định và mô tả được một số nhân vật, địa danh, sự kiện, ý tưởng và tài liệu phổ biến về lịch sử Hoa Kỳ. Họ có thể giải 

thích được lí do của hầu hết các ngày lễ quốc gia, có một số hiểu biết về địa lí của tiểu bang nơi họ sinh sống và Hoa 

Kỳ, và có thể diễn đạt được bằng văn bản về một chủ đề quen thuộc trong lịch sử Hoa Kỳ; + Thành thạo: HS lớp 4 

ở cấp độ thành thạo có thể xác định, mô tả và nhận xét về tầm quan trọng của nhiều nhân vật, địa danh, sự kiện, ý 

tưởng và tài liệu lịch sử. Họ giải thích được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm văn bản, bản đồ, hình ảnh 

và đường thời gian. Họ cũng có thể xây dựng được đường thời gian đơn giản từ các dữ liệu. Họ nêu được vai trò của 

các phát minh và thay đổi công nghệ trong lịch sử; cách thức các yếu tố địa lí và môi trường đã ảnh hưởng đến cuộc 

sống và công việc; + Nâng cao: HS lớp 4 ở cấp độ nâng cao có hiểu biết ban đầu về mối quan hệ giữa con người, địa 

điểm, ý tưởng, sự kiện và tài liệu lịch sử. Họ biết cách tìm kiếm, khai thác thông tin, bao gồm sách tham khảo, bản 

đồ, bảo tàng ở địa phương, phỏng vấn gia đình và hàng xóm hay những nguồn thông tin khác. Họ sử dụng được các 

nội dung lịch sử để tổ chức và diễn giải các chủ đề lịch sử. Họ hiểu và giải thích được vai trò của phát minh và thay 

đổi công nghệ trong lịch sử; cách thức mà các yếu tổ địa lí và môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.  

Sau đó, mỗi bang sẽ xây dựng các chuẩn của bang mình theo yêu cầu của Chuẩn chung (common core) và phù 

hợp với nội dung chương trình của bang, đồng thời, có thể đáp ứng được yêu cầu của NAEP. Ví dụ với bang 

Washington, chuẩn môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học được mô tả cho 4 mạch (Các kĩ năng, Lịch sử thế giới, Bang 

Washington và Lịch sử Hoa Kỳ) và 5 lĩnh vực học tập (Các kĩ năng tìm hiểu xã hội, Giáo dục công dân, Kinh tế, Địa 

lí và Lịch sử). Chuẩn cấp học cho mạch “Bang Washington” được thể hiện như sau: “HS ở các lớp tiểu học bắt đầu 

khám phá ý tưởng về cộng đồng. Họ xem xét cấu trúc và lịch sử của gia đình, khu phố, cộng đồng và tiểu bang của 
họ. HS tiểu học sử dụng bản đồ, mốc thời gian và tài liệu nguồn chính và phụ để tìm hiểu về lịch sử Washington. HS 

bắt đầu tìm hiểu về người bản địa, di cư và định cư, và các phong tục, hiệp ước và luật pháp định hình cộng đồng 

của họ.” (Washington Office of Superintendent of Public Instruction, 2019, tr 1). Chuẩn cho lĩnh vực nội dung Lịch 

sử cấp tiểu học được thể hiện như sau: “HS hiểu và áp dụng kiến thức về tư duy lịch sử, niên đại, thời đại, bước 

ngoặt, ý tưởng chính, cá nhân và chủ đề của địa phương, tiểu bang Washington, bộ lạc, Hoa Kỳ và lịch sử thế giới 

để đánh giá cách thức lịch sử định hình hiện tại và tương lai” (tr 2). Sau đó, chuẩn các lớp được xây dựng dựa trên 

chuẩn cấp học và phù hợp với nội dung của từng lớp và thể hiện qua 5 lĩnh vực học tập. Sau đây là một số chuẩn cho 

lĩnh vực Lịch sử trong môn Tìm hiểu Xã hội, dành cho HS lớp 4 (Washington Office of Superintendent of Public 

Instruction, 2019, tr 43, tr 47): “Cuối năm lớp 4, HS sẽ: Phân tích và giải thích được cách thức mà những nhân vật 

lịch sử đã đem đến sự thay đổi của lịch sử bang Washington; Phân tích và giải thích được cách thức mà những người 

đến từ các nhóm văn hoá và sắc tộc khác nhau đã định hình nên lịch sử bang Washington, Phân tích và giải thích 
được cách thức mà công nghệ và các ý tưởng đã ảnh hưởng đến cách sống và thay đổi con người, So sánh thông tin 

được cung cấp bởi nhiều nguồn lịch sử khác nhau; Đặt câu hỏi về nhiều nguồn lịch sử khác nhau và mối quan hệ 
của chúng với các sự kiện và diễn biến lịch sử cụ thể”. 

Với cách xây dựng chương trình môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của bang Washington, từ chuẩn chung của 

quốc gia, bang sẽ phát triển chương trình dựa trên các lĩnh vực và nội dung học tập phù hợp. Việc đánh giá sẽ dựa 

trên chuẩn chung cho từng giai đoạn (lớp 4, lớp 8 và lớp 12). Chương trình bang không xây dựng các mức độ đánh 

giá cho chuẩn nội dung của từng lớp, tuy nhiên, GV có thể dựa trên các tài liệu được biên soạn bởi Văn phòng Giám 

đốc về hướng dẫn công cộng (Office of Superintendent of Public Instruction, viết tắt là OSPI). Trong đó, OSPI dựa 

trên chuẩn của bang sẽ xây dựng các bài đánh giá và hướng dẫn chấm điểm phù hợp cho một số chủ đề mà họ lựa 

chọn. GV có thể điều chỉnh để sử dụng cho các nội dung hoặc cấp lớp khác cho phù hợp (OSPI, 2018). Ví dụ sau 

đây về các mức độ đánh giá cho một nội dung cụ thể của lớp 4, phần Lịch sử. Chủ đề “Dig Deep” được phát triển từ 

chuẩn cho lĩnh vực Lịch sử của bang với yêu cầu như sau: “Để trở thành một công dân hiệu quả, bạn cần biết cách 

sử dụng bằng chứng từ các nguồn khác nhau. Sử dụng các đồ tạo tác và các nguồn chính làm bằng chứng, bạn sẽ 
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rút ra kết luận về một câu hỏi lịch sử mà bạn đang học trên lớp học” (OSPI, 2018, tr 8). Các nội dung và cách thức 

đánh giá sẽ được OSPI đề xuất, đồng thời với hướng dẫn đánh giá thông qua các tiêu chí (Rubric). Cụ thể cho tiêu 

chí về minh chứng hoặc tham khảo các nguồn thông tin như sau (OSPI, 2018, tr 9): + Mức độ 1: Tôi đã rút ra một 

hoặc nhiều kết luận, nhưng tôi không tham khảo nguồn chính; + Mức độ 2: Tôi đã rút ra một hoặc nhiều kết luận về 

câu hỏi và tham khảo một nguồn chính; + Mức độ 3: Tôi đã rút ra hai hoặc nhiều kết luận rõ ràng về vấn đề đưa ra 

và đã tham khảo hai hoặc nhiều nguồn chính; + Mức độ 4: Tôi đã rút ra hai hoặc nhiều kết luận hợp lí về vấn đề đưa 

ra và tham khảo từ ba nguồn chính trở lên. Như vậy, OSPI đã đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các mức độ đánh giá, hay 

chuẩn đánh giá theo từng chủ đề theo chuẩn chương trình của bang Washington đưa ra. Các hướng dẫn này sẽ hỗ trợ 

GV trong quá trình đánh giá trên lớp.   

Ở Australia, Chuẩn thành tích mô tả kết quả học tập mong đợi của HS tại các thời điểm trong quá trình học tập, 

đề cập đến chất lượng học tập (độ sâu của sự hiểu biết kiến thức, sự thông thạo kĩ năng và khả năng áp dụng các kiến 

thức và kĩ năng đã học).  Chuẩn thành tích mô tả 5 mức độ mà HS mong đợi đạt được ở từng thời điểm. Ví dụ sau 

đây cho thấy cách mô tả một trong những chuẩn thành tích của lớp 5 được quy định bởi chương trình quốc gia Úc 

(Australian Curriculum) và 5 mức độ (A, B, C, D, E) của môn Tìm hiểu Xã hội và Nhân văn, thuộc bang Queensland, 

ban hành bởi Cơ quan đánh giá & chương trình giảng dạy Queensland (QCAA, 2019), cụ thể: “Vào cuối lớp 5, HS 

mô tả được tầm quan trọng của con người và sự kiện/sự phát triển đã mang lại sự thay đổi trong quá khứ. Họ xác 

định được nguyên nhân và tác động của sự thay đổi đối với các cộng đồng cụ thể và mô tả các khía cạnh của quá 

khứ vẫn còn nguyên vẹn” (QCAA, 2019, tr 1). 

Bài làm của HS được xếp vào các mức độ khác nhau (A, B, C, D, E) khi thể hiện các đặc điểm như sau (QCAA, 

2019, tr 2): + Mức A: mô tả kĩ lưỡng về tầm quan trọng của con người và các sự kiện/sự phát triển trong việc mang 

lại sự thay đổi; + Mức B: mô tả chi tiết về tầm quan trọng của con người và các sự kiện/sự phát triển trong việc mang 

lại sự thay đổi; + Mức C: mô tả về tầm quan trọng của con người và các sự kiện/sự phát triển trong việc mang lại sự 

thay đổi; + Mức D: mô tả các khía cạnh về tầm quan trọng của con người và các sự kiện/sự phát triển trong việc 

mang lại sự thay đổi; + Mức E: nêu được các khía cạnh về tầm quan trọng của con người và các sự kiện/sự phát triển 

trong việc mang lại sự thay đổi. 

Ở Queensland, mức độ C thể hiện HS đạt chuẩn, thể hiện mức độ vững chắc về hiểu biết nội dung cũng như áp 

dụng các kĩ năng. Theo cách mô tả của chương trình quốc gia và chương trình bang của Úc, các chuẩn thành tích 

được quy định trong chương trình quốc gia. Chương trình bang cụ thể các mức độ đánh giá đối với mỗi chuẩn thành 

tích đó. Đồng thời, chương trình quốc gia sẽ cung cấp một số mẫu bài làm của HS và các mức độ đáp ứng của các 

bài làm đó đối với mức độ đánh giá làm căn cứ để GV thực hiện đánh giá trên lớp. 

Chương trình giảng dạy của bang Ontario, Canada, từ lớp 1 đến lớp 12 cũng được xây dựng dựa trên chuẩn, bao 

gồm các chuẩn về nội dung và chuẩn thực hiện. Chuẩn nội dung là những kì vọng chung được xác định trong cho 

mọi môn học và ngành học. Chuẩn thực hiện được thể hiện trong biểu đồ thành tích (achievement chart), làm căn cứ 

cho GV đánh giá nhất quán về chất lượng học tập của HS và đưa ra những phản hồi rõ ràng về quá trình học tập của 

HS. Đối với lĩnh vực Khoa học xã hội cấp tiểu học, biểu đồ thành tích xác định 4 mức độ đạt được của bốn danh mục 

kiến thức và kĩ năng: “Kiến thức và sự hiểu biết” (Knowledge and Understanding) là nội dung theo chủ đề cụ thể 

của môn học (kiến thức) và sự hiểu biết về ý nghĩa và tầm quan trọng của nó (sự hiểu biết); “Tư duy” (Thinking) là 

việc sử dụng các kĩ năng hoặc quy trình tư duy phản biện và sáng tạo; “Giao tiếp” (Communication) là việc chuyển 

tải thông tin, ý nghĩa thông qua các hình thức khác nhau; và “Vận dụng” là việc sử dụng kiến thức và kĩ năng để tạo 

ra những kết nối bên trong cùng lĩnh vực hoặc giữa các bối cảnh khác nhau (Orianto Ministry of Education, 2018).  

Chuẩn thực hiện được chia làm 4 mức độ, trong đó: + Mức 1: thể hiện thành tích thấp hơn nhiều so với tiêu 

chuẩn, kiến thức và kĩ năng đạt được còn hạn chế, HS cần cố gắng một cách đáng kể để cải thiện kết quả học tập của 

mình; + Mức 2: thể hiện thành tích tiệm cận với tiêu chuẩn, một số tiêu chí đã đạt được, tuy nhiên cần cố gắng để bù 

đắp các lỗ hổng mà chưa đạt được; + Mức 3: thể hiện HS đạt được các tiêu chí, thể hiện kiến thức và kĩ năng cụ thể 

với hiệu quả đáng kể; với mức độ thành tích này, HS đã sẵn sàng để tiếp tục các lớp học trên; + Mức 4: thể hiện 

thành tích vượt tiêu chuẩn, HS thể hiện kiến thức và kĩ năng cụ thể với mức độ hiệu quả cao.  

Với mỗi mức độ, các thuật ngữ được sử dụng tương ứng là: Mức độ đạt được hạn chế (cho mức độ 1 - limited); 

Đạt được một số tiêu chuẩn (cho mức độ 2 - Some); Đạt được đáng kể các tiêu chuẩn (cho mức độ 3 - Considerable) 

và Đạt được ở mức độ cao (cho mức độ 4 - A high degree hoặc Thorough) (Orianto Ministry of Education, 2018).  
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Bảng 1. Tiêu chí cụ thể của một số danh mục kiến thức và kĩ năng cũng như các mức độ đạt được  
(Orianto Ministry of Education, 2018, tr 35) 

Các danh mục kiến thức 

và kĩ năng 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Áp dụng kiến thức và kĩ 

năng (ví dụ: khái niệm, quy 

trình, kĩ năng không gian, 

quy trình, công nghệ) trong 

các bối cảnh quen thuộc 

Áp dụng kiến thức 

và kĩ năng trong bối 

cảnh quen thuộc với 

mức độ hiệu quả hạn 

chế 

Áp dụng kiến thức 

và kĩ năng trong 

các ngữ cảnh quen 

thuộc với một số 

hiệu quả 

Áp dụng kiến thức 

và kĩ năng trong các 

bối cảnh quen thuộc 

với mức độ hiệu 

quả đáng kể 

Áp dụng kiến thức 

và kĩ năng trong 

các bối cảnh quen 

thuộc với mức độ 

hiệu quả cao 

Chuyển giao kiến thức và 

kĩ năng sang bối cảnh mới 

Chuyển giao kiến 

thức và kĩ năng sang 

bối cảnh mới với 

mức độ hiệu quả hạn 

chế 

Chuyển giao kiến 

thức và kĩ năng 

sang bối cảnh mới 

với một số hiệu 

quả 

Chuyển giao kiến 

thức và kĩ năng 

sang bối cảnh mới 

với mức độ hiệu 

quả đáng kể 

Chuyển giao kiến 

thức và kĩ năng 

sang bối cảnh mới 

với mức độ hiệu 

quả cao 

Tạo mối liên hệ trong và 

giữa các bối cảnh khác 

nhau  

Tạo kết nối trong và 

giữa các bối cảnh 

khác nhau với mức 

độ hiệu quả hạn chế 

Tạo kết nối trong 

và giữa các bối 

cảnh khác nhau 

với một số hiệu 

quả 

Tạo kết nối trong 

và giữa các bối 

cảnh khác nhau với 

mức độ hiệu quả 

đáng kể 

Tạo kết nối trong 

và giữa các bối 

cảnh khác nhau với 

mức độ hiệu quả 

cao 

Đối với mỗi mạch nội dung cụ thể cho từng lớp, chương trình sẽ ban hành các mong đợi chung (overall 

expectations) cho cuối mỗi lớp và các mong đợi cụ thể (specific expectations) cho từng chủ đề với sự cụ thể hơn. 

Các mong đợi đó được hiểu là chuẩn đầu ra cho mỗi lớp và cho từng chủ đề. Ví dụ, trong môn Tìm hiểu Xã hội lớp 

1, đối với chủ đề “Con người và môi trường: cộng đồng địa phương”, mong đợi chung đối với danh mục kiến thức 

và kĩ năng “Vận dụng” là: “Mô tả một số khía cạnh của mối quan hệ quan lại giữa con người với các đặc điểm tự 

nhiên và nhân tạo trong cộng đồng của họ, tập trung vào cách thức các đặc điểm và dịch vụ ở cộng đồng đáp ứng 

nhu cầu của mọi người”, sau đó các mong đợi cụ thể được đề xuất để làm rõ hơn (Orianto Ministry of Education, 

2018, tr 71). Tuy nhiên, chương trình bang không đề cập đến các mức độ đạt được của từng mong đợi cụ thể này mà 

đưa ra các câu hỏi gợi ý cũng như một số phương án phản hồi của HS cho từng câu hỏi đó.  

Như vậy, có thể thấy, mặc dù ở các bang hay quốc gia khác nhau thì một số yếu tố về chương trình và đánh giá 

vẫn có những điểm tương đồng. Đó chính là các chuẩn nội dung quy định các nội dung học tập đối với từng lĩnh vực 

và từng lớp. Bên cạnh đó, mặc dù ở cấp độ khác nhau, các chương trình đều ít nhiều đề cập đến chuẩn thành tích và 

mô tả bởi các mức độ đánh giá. Việc mô tả các mức độ đánh giá chính là gợi ý cho Việt Nam trong quá trình xây 

dựng các mức độ đạt được của yêu cầu cần đạt, hỗ trợ tốt hơn việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

3. Kết luận 
Xây dựng chương trình theo định hướng chuẩn được thực hiện ở nhiều quốc gia, thể hiện trong chương trình của 

các môn học và lĩnh vực học tập, trong đó có các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Ở một số quốc gia, chuẩn 

trong chương trình được thể hiện bằng chuẩn nội dung và chuẩn thành tích hay chuẩn thực hiện. Trong đó, để hỗ trợ 

việc dạy học và đánh giá, các mức độ đạt được của HS cũng được xác định. Việc xác định số lượng các mức độ 

không đồng nhất giữa các quốc gia, có thể 3 hoặc 4 hoặc 5 mức độ. Tuy nhiên, điểm giống nhau là giữa các mức độ 

cần mô tả được sự khác biệt và cách mô tả hỗ trợ hiệu quả nhất cho GV trong quá trình đánh giá HS. 

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh chương trình các môn học đã được xây dựng với các yêu cầu cần đạt được ban 

hành, việc xây dựng chuẩn đánh giá (chuẩn thành tích) với các mức độ có thể vận dụng từ kĩ thuật mô tả các mức độ 

đạt được trong chương trình mà các quốc gia đã nghiên cứu. 

 
Lời cảm ơn: Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn sự tài trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua đề tài “Nghiên cứu xây 

dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp 

tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.06. 
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